
I Lương thực, thực phẩm 6,667.0

1 Lương thực Nghìn tấn 58.10 20 1,162.0

2 Thực phẩm tươi sống 2,439.4

Gia súc, gia cầm Nghìn tấn 7.98 140 1,117.2

Cá tươi các loại Nghìn tấn 3.90 110 429.0

Trứng Triệu quả 28 5 140

Rau củ quả các loại Nghìn tấn 34.34 15 515.2

Thực phẩm tươi khác Nghìn tấn 238

3 Thực phẩm công nghệ 3,065.7

Rượu Triệu lít 2.55 140 357.0

Bia Triệu lít 36.21 40 1,448.4

Nước giải khát Triệu lít 20.50 39 799.6

Bánh mứt+kẹo các loại Nghìn tấn 3.23 90 290.7

Thực phẩm công nghệ khác 170

II Nguyên liệu, vật liệu 5,214.7

1 Xăng các loại Nghìn m
3

134.64 21 2,827

2 Dầu các loại Nghìn m
3

116.69 19 2,217.1

3 Gas bình 12 kg Nghìn bình 0.75 0.230 0.2

4 Vật liệu xây dựng 170

III Hàng công nghiệp tiêu dùng 902

1 Ô tô Xe 120

2 Mô tô Xe 162

3 Hàng điện tử, điện lạnh Bộ 270

4 Hàng công nghiệp khác 350

IV Hàng may mặc 1,499

1 May mặc 980

2 Giày dép, mũ nón 519

V Hoa Tết các loại 47

VI Hàng hóa, dịch vụ khác 123

14,453

Biểu 01

Kế hoạch định mức một số hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu 2 tháng trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán 2025

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SCT ngày        /12/2024 của Sở Công Thương)

STT Nhóm hàng hóa thiết yếu Đơn vị tính
Đơn giá 

(tỷ đồng)

                     Tổng cộng

Thành tiền

(tỷ đồng)
Số lượng
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